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1

H19.12-

240913-

0015

Nguyễn Thị 

Giang Điền
271231356

Số 799A, ấp 

Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

GIANG 

ĐIỀN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

645///GP

P
21/10/2024 21/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

2

H19.12-

240930-

0011

Đinh Quang 

Vinh
271764685

Số 493, 

Quốc lộ 1A, 

ấp Hòa Bình, 

xã Đông 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

QUANG 

KHANH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

553///GP

P
21/10/2024 21/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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3

H19.12-

240920-

0006

Trần Thị 

Kim Huệ

034190006

156

Số 124A, ĐT 

768, ấp 6-7, 

xã Thiện 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG-

ANH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9616/GP

P
21/10/2024 21/10/2027

4

H19.12-

240913-

0019

 CAO MAI 

TRÚC 

THỦY

075199006

953

Số 18, đường 

Bắc Sơn - 

Long Thành, 

tổ 5, ấp Phú 

Sơn, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG 

ANH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9614/GP

P
21/10/2024 21/10/2027
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5

H19.12-

240913-

0013

TRẦN THỊ 

PHƯƠNG 

HỒNG

075190009

354

Đường 761, 

tổ 7, ấp Lý 

Lịch 1, xã 

Phú Lý, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

PHƯƠN

G HỒNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9613/GP

P
21/10/2024 21/10/2027

6

H19.12-

240912-

0023

Phạm Thị 

Kim Anh
272741135

Ấp Bùi Chu, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BÌNH 

MINH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

416////GP

P
21/10/2024 21/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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7

H19.12-

240911-

0004

BÙI KIM 

KHÁNH

075095021

078

Số 730, 

đường Sông 

Thao - Bàu 

Hàm, ấp Tân 

Hoa, xã Bàu 

Hàm, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

2007

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9612/GP

P
21/10/2024 21/10/2027

Tổng cộng: 07 cơ sở
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